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THỨ TIẾT 
6a1 

(N.Dũng) 

6a2 

(Hương(N)) 

6a3 

(Tuyết) 

6a4 

(Giang) 

6a5 

(Hương(V)) 

6a6 

(Nga) 

7a1 

(Huyền) 

7a2 

(Phượng) 

7a3 

(Hào) 

7a4 

(Hiền) 

7a5 

(Cần) 

7a6 

(H.Dũng) 

2 

1 MT - Nga NNgữ - Phương(A) Lý - Huyền Sử - Giang CNghệ - Tuyết Văn - Hương(V) Tin - Sang NNgữ - Lan Toán - Mion Văn - Hiền Toán - H.Dũng CNghệ - Hào 

2 Văn - Phượng MT - Nga Toán - Hằng NNgữ - Lan Sử - Cần Văn - Hương(V) Tin - Sang Địa - Thương Toán - Mion Văn - Hiền Toán - H.Dũng NNgữ - Phương(A) 

3 Văn - Phượng Toán - N.Dũng Toán - Hằng MT - Nga NNgữ - Lan Địa - Thương Sử - Cần Tin - Sang Lý - Huyền NNgữ - Phương(A) CNghệ - Hào Toán - H.Dũng 

4 Nhạc - Hương(N) Toán - N.Dũng NNgữ - Phương(A) Văn - Hương(V) GDCD - Giang NNgữ - Lan Lý - Huyền Tin - Sang CNghệ - Hào Sử - Cần Địa - Thương Văn - Hiền 

5 ChCờ - N.Dũng ChCờ - Hương(N) ChCờ - Tuyết ChCờ - Giang ChCờ - Hương(V) ChCờ - Nga ChCờ - Huyền ChCờ - Phượng ChCờ - Hào ChCờ - Hiền ChCờ - Cần ChCờ - H.Dũng 

3 

1 NNgữ - Phương(A) Sinh - Hòa Toán - Hằng Nhạc - Hương(N) Địa - Thương Tin - Thu Sử - Cần Văn - Phượng NNgữ - Lan Sinh - Bình Văn - Hiền MT - Phương(MT) 

2 CNghệ - Tuyết NNgữ - Phương(A) Toán - Hằng Văn - Hương(V) NNgữ - Lan Tin - Thu Địa - Thương Văn - Phượng Sinh - Bình MT - Phương(MT) Văn - Hiền Sinh - Hòa 

3 Địa - Thương Văn - Phượng Tin - Thu Toán - Hằng Văn - Hương(V) Toán - Hồng NNgữ - Lan Sinh - Bình Văn - Hiền Toán - H.Dũng Sử - Cần NNgữ - Phương(A) 

4 Sinh - Hòa Văn - Phượng Tin - Thu NNgữ - Lan Văn - Hương(V) Toán - Hồng Sinh - Bình Toán - Hằng Văn - Hiền CNghệ - Hào MT - Phương(MT) Địa - Thương 

5             

4 

1 Toán - N.Dũng Tin - Thu Văn - Hương(V) CNghệ - Tuyết Sinh - Hòa Lý - Thủy(L) CNghệ - Hào GDCD - Giang Tin - Sang Toán - H.Dũng NNgữ - Phương(A) Sử - Cần 

2 Toán - N.Dũng Tin - Thu Sinh - Hòa Văn - Hương(V) Lý - Thủy(L) CNghệ - Tuyết Văn - Phượng CNghệ - Hào Tin - Sang Toán - H.Dũng Sử - Cần Nhạc - Liên 

3 CNghệ - Tuyết Toán - N.Dũng NNgữ - Phương(A) Lý - Thủy(L) Tin - Thu Văn - Hương(V) Văn - Phượng NNgữ - Lan Sử - Cần Nhạc - Liên Sinh - Hòa Văn - Hiền 

4 NNgữ - Phương(A) Toán - N.Dũng CNghệ - Tuyết Sinh - Hòa Tin - Thu Văn - Hương(V) NNgữ - Lan Sử - Cần CNghệ - Hào GDCD - Giang Nhạc - Liên Văn - Hiền 

5             

5 

1 Sử - Đông Lý - Huyền CNghệ - Tuyết Văn - Hương(V) MT - Nga Sinh - Hòa Toán - Hằng NNgữ - Lan Toán - Mion Địa - Thương Toán - H.Dũng NNgữ - Phương(A) 

2 Tin - Thu NNgữ - Phương(A) MT - Nga CNghệ - Tuyết Sinh - Hòa NNgữ - Lan GDCD - Giang Nhạc - Hương(N) Toán - Mion Lý - Huyền Địa - Thương Toán - H.Dũng 

3 Tin - Thu CNghệ - Tuyết Văn - Hương(V) Sinh - Hòa NNgữ - Lan MT - Nga Địa - Thương Toán - Hằng GDCD - Giang NNgữ - Phương(A) Lý - Huyền Toán - H.Dũng 

4       Nhạc - Hương(N) Toán - Hằng NNgữ - Lan Toán - H.Dũng NNgữ - Phương(A) Sinh - Hòa 

5             

6 

1 GDCD - Giang Nhạc - Hương(N) Sinh - Hòa NNgữ - Lan Văn - Hương(V) Toán - Hồng CNghệ - Hào Địa - Thương MT - Nga Tin - Sang Văn - Hiền Toán - H.Dũng 

2 Văn - Phượng Sinh - Hòa Địa - Thương Toán - Hằng Văn - Hương(V) Toán - Hồng MT - Nga Sinh - Bình NNgữ - Lan Tin - Sang Toán - H.Dũng GDCD - Giang 

3 Văn - Phượng GDCD - Giang Văn - Hương(V) Toán - Hằng Toán - Hồng Sinh - Hòa Sinh - Bình MT - Nga Địa - Thương Văn - Hiền Tin - Sang Sử - Cần 

4 Sinh - Hòa Sử - Đông Văn - Hương(V) GDCD - Giang Toán - Hồng NNgữ - Lan Toán - Hằng Văn - Phượng Sinh - Bình Văn - Hiền Tin - Sang CNghệ - Hào 

5       NNgữ - Lan Văn - Phượng Sử - Cần Sinh - Bình Sinh - Hòa Địa - Thương 

7 

1 NNgữ - Phương(A) Văn - Phượng GDCD - Giang Tin - Thu Toán - Hồng CNghệ - Tuyết Toán - Hằng Sử - Cần Nhạc - Hương(N) Địa - Thương Văn - Hiền Lý - Huyền 

2 Toán - N.Dũng Văn - Phượng Sử - Giang Tin - Thu Toán - Hồng Nhạc - Hương(N) Toán - Hằng Lý - Huyền Địa - Thương CNghệ - Hào NNgữ - Phương(A) Văn - Hiền 

3 Toán - N.Dũng Địa - Thương Nhạc - Hương(N) Toán - Hằng CNghệ - Tuyết Sử - Cần Văn - Phượng CNghệ - Hào Văn - Hiền NNgữ - Phương(A) GDCD - Giang Tin - Thu 

4 Lý - Huyền CNghệ - Tuyết NNgữ - Phương(A) Địa - Thương Nhạc - Hương(N) GDCD - Giang Văn - Phượng Toán - Hằng Văn - Hiền Sử - Cần CNghệ - Hào Tin - Thu 

5             
 

 


